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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2017 

(Kèm theo Công văn  số 712 /ĐHTN  ngày  03 tháng 5  năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Nơi 

sinh 

Cơ quan công tác hoặc 

hộ khẩu thường trú 

Chuyên ngành 

dự thi 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Dự tuyển 

từ trình 

độ 

Điểm 

bài luận 

Xếp 

loại 

1  Đoàn Trọng  Hiếu Nam 24/04/1979 
Bắc 

Ninh 

Trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh 
Toán giải tích 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 80,5 Khá 

2  Phạm Văn Hiệu Nam 09/08/1981 
Hải 

Phòng 

Trường THCS Nguyễn 

Trãi - Hồng Bàng - HP 

Lý luận &PPDH 

BM Toán 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
ThS 81,6 Khá 

3  Nguyễn Văn Hưng Nam 12/05/1976 
Thái 

Nguyên 

Sở Giáo dục & Đào tạo 

tỉnh Thái Nguyên 

Lý luận &PPDH 

BM Toán 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 85,6 Khá 

4  Ngô Mạnh Dũng Nam 18/08/1984 
Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Thái 

Nguyên 

Di truyền học 
Cử nhân 

ngoại ngữ 
ThS 85,9 Khá 

5  Dương Thị Thúy Vinh Nữ 08/10/1982 
Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Thái 

Nguyên 

Ngôn ngữ 

Việt Nam 

 Chứng chỉ 

TA B2 
ThS 85,0  Khá 

6  Nguyễn Hải Dương Nam 01/03/1986 
Thái 

Nguyên 

Trung tâm Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh 

Đại học Thái Nguyên. 

Lý luận & LS 

giáo dục 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 68,7  

Trung 

bình 

7  Hoàng Thị Cương Nữ 14/05/1978 
Cao 

Bằng 

Khoa Quốc tế - Đại 

học Thái Nguyên 

Quản lý 

giáo dục 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
ThS 74,0 

Trung 

bình 

8  Huỳnh Ngọc Mỹ Linh Nữ 26/09/1971 

TP.  

Hồ Chí 

Minh 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Nở, Q. Thủ 

Đức - TP Hồ Chí Minh 

Quản lý 

giáo dục 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 77,0  Khá 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Nơi 

sinh 

Cơ quan công tác hoặc 

hộ khẩu thường trú 

Chuyên ngành 

dự thi 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Dự tuyển 

từ trình 

độ 

Điểm 

bài luận 

Xếp 

loại 

9  Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 20/08/1983 Phú Thọ 
Trường Đại học Hùng 

Vương - Phú Thọ 

Đại số và lý 

thuyết số 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 82,0  Khá 

10  Lê Thị Thu  Thủy Nữ 21/09/1982 
Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp - 

Đại học Thái Nguyên 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Chứng chỉ 

TOEF 513 
ThS 95,0 

Xuất 

sắc 

11  La Ngọc  Tuấn Nam 02/10/1979 
Nghệ 

An 

Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ thuật Vinh 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 94,0 

Xuất 

sắc 

12  Phạm Thanh  Bình Nam 15/10/1979 
Ninh 

Bình 

Viện KHKT Nông  

lâm nghiệp miền núi  

phía Bắc 

Kỹ thuật điều 

kiển &TĐH 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 71,6 

Trung 

bình 

13  Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 23/10/1979 Hà Nội 
Trường Cao đẳng Tài 

chính - Hải quan 

Quản lý 

kinh tế 

Chứng chỉ 

Toeic 645 
ThS 83,1 Khá 

14  Cao Phương Nga Nữ 31/01/1984 
Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Kinh 

tế và QTKD - Đại học 

Thái Nguyên 

Quản lý 

kinh tế 

Chứng chỉ 

Toeic 660 
ThS 85,0 Khá 

15  Trần Thị Tâm Nữ 24/08/1987 
Bắc 

Giang 

Trường ĐH Nông Lâm 

Bắc Giang 

Ký sinh trùng & 

VSV học Thú y 

Chứng chỉ 

TA B2 
ThS 93,0  

Xuất 

sắc  

16  Nguyễn Văn Tuyên Nam 01/10/1993 
Hưng 

Yên 

Trường CĐ Kinh tế - 

kỹ thuật Điện Biên 

Ký sinh trùng & 

VSV học Thú y 

Chứng chỉ 

TA B1 
ĐH 91,9 

Xuất 

sắc 

17  Đặng Thị Bích Huệ Nữ 16/11/1987 
Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Nông Lâm 

- Đại học Thái Nguyên 

Phát triển 

nông thôn 

Chứng chỉ 

TOEF 453 
ThS 94,2 

Xuất 

sắc 

18  Nguyễn Đức Quang Nam 20/03/1989 
Thái 

Nguyên 

TT Đào tạo từ xa - Đại 

học Thái Nguyên 

Phát triển 

nông thôn 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
ThS 88,5 Khá 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Nơi 

sinh 

Cơ quan công tác hoặc 

hộ khẩu thường trú 

Chuyên ngành 

dự thi 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Dự tuyển 

từ trình 

độ 

Điểm 

bài luận 

Xếp 

loại 

19  Lê Văn Bẩy Nam 12/10/1980 
Thái 

Nguyên 

UBND xã Đắc Sơn - 

Phổ Yên – Thái 

Nguyên 

Phát triển 

nông thôn 

 Chứng chỉ 

TA B1  
ThS 93,4 

Xuất 

sắc 

20  Cù Ngọc Bắc Nam 20/02/1968 
Nam 

Định 

Trường ĐH Nông Lâm 

- Đại học Thái Nguyên 

Phát triển 

nông thôn 

 Chứng chỉ 

TA B1  
ThS 92,5 

Xuất 

sắc 

21  Nguyễn Sinh Huỳnh Nam 03/10/1982 
Cao 

Bằng 

Công ty cổ phần giống 

và thức ăn chăn nuôi 

Cao Bằng 

Phát triển 

nông thôn 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 96,6  

Xuất 

sắc 

22  Nguyễn Mỹ Hải Nam 04/09/1976 
Thái 

Nguyên 

Sở Nông nghiệp & 

PTNT  tỉnh Bắc Kạn 
Lâm sinh  

Chứng chỉ 

TA B1  
ThS 89,8 

Xuất 

sắc 

23  Nguyễn Thế Khoa Nam 20/08/1991 
Nghệ 

An 

Viện Kỹ thuật và công 

nghệ môi trường 

Khoa học 

môi trường 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 94,0 

Xuất 

sắc 

24  Trương Đức Giao Nam 07/05/1990 
Vĩnh 

Phúc 

Trường Cao đẳng nghề 

cơ khí nông nghiệp 

Khoa học 

môi trường 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 85,1 Khá 

25  Phan Thanh Hà Nam 18/08/1971 
Thái 

Nguyên 

Sở Tài nguyên và môi 

trường Thái Nguyên 

Quản lý 

đất đai 

Chứng chỉ 

TA B1 
ĐH 96,0 

Xuất 

sắc 

26  Đỗ Văn Hải Nam 10/10/1991 
Hưng 

Yên 

Phân hiệu Đại học 

Thái Nguyên tại tỉnh 

Lào Cai 

Quản lý 

đất đai 

Chứng chỉ 

TA B2 
ThS 91,6  

Xuất 

sắc 

27  Lê Mạnh  Hà Nam 28/09/1979 
Thanh 

Hóa 

Trường Đại học Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Khoa học 

máy tính 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 81,0 Khá 

28  Trần Ngọc Thuỵ Nam 15/11/1989 
Bắc 

Giang 

Phường Dĩnh Kế, 

Thành phố Bắc Giang 
Nội tiêu hoá 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 86,8 Khá 

29  Trương Viết  Trường Nam 15/11/1974 
Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Y Dược - 

Đại học Thái Nguyên 

Vệ sinh XHH và 

Tổ chức y tế 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 91,9 

Xuất 

sắc 



 4 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Nơi 

sinh 

Cơ quan công tác hoặc 

hộ khẩu thường trú 

Chuyên ngành 

dự thi 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Dự tuyển 

từ trình 

độ 

Điểm 

bài luận 

Xếp 

loại 

30  Lê Thị Quyên Nữ 03/12/1978 
Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Y Dược - 

Đại học Thái Nguyên 

Vệ sinh XHH và 

Tổ chức y tế 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 88,5 Khá 

31  Nguyễn Thị Bình Nữ 20/02/1973 
Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Y Dược - 

Đại học Thái Nguyên 

Vệ sinh XHH và 

Tổ chức y tế 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
ThS 89,0 Khá 

32  Nông Thị Hồng Lê Nữ 22/03/1978 
Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Y Dược - 

Đại học Thái Nguyên 

Vệ sinh XHH và 

Tổ chức y tế 

Chứng chỉ 

TA B1 
ThS 85,0 Khá 

 
       Danh sách có 32  người           
 
                                                                                                                                                               Thái Nguyên, ngày  03  tháng 5 năm 2017 

               HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 


